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KẾ HOẠCH 

Đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho học sinh trung cấp K60 (đợt 02), sinh 

viên cao đẳng K60 (đợt 1), năm 2023 
 

Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-HĐTS ngày 18/8/2023 của Hội đồng tuyển sinh 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc xác định điểm trúng tuyển và công nhận danh sách 

thí sinh trúng tuyển trình độ trung cấp (đợt 2) và cao đẳng (đợt 1) năm 2023; 

Căn cứ Giấy báo trúng tuyển và nhập học ngày 18/8/2023 của Hội đồng tuyển 

sinh Trường Cao đẳng Sơn La, 

Để tổ chức tốt công tác đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho học sinh trung cấp 

K60 (đợt 02), sinh viên cao đẳng K60 (đợt 1), Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng Kế 

hoạch đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho học sinh, sinh viên tại Cơ sở 1 (Trường 

Cao đẳng Sơn La) và tại Cơ sở 02 (Trường Trung cấp VHNT-DL cũ), như sau:  

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thời gian 

- Họp Ban tiếp sinh từ 07h30 đến 08h00 ngày 05/9/2023 

- Đón tiếp học sinh, sinh viên từ 8h00 đến17h00 ngày 05/9/2023 

2. Địa điểm 

* Tại Cơ sở I (Trường Cao đẳng Sơn La) 

- Họp Ban tiếp sinh tại phòng họp số 1, Nhà H. 

- Đón tiếp HSSV tại phòng học của các lớp. 

* Tại Cơ sở II (Trường Trung cấp VHNT-DL cũ) 

- Họp Ban tiếp sinh tại phòng họp.  

- Đón tiếp HS tại phòng học của các lớp. 

3. Thành phần  

Thành lập Ban tiếp sinh gồm lãnh đạo và cán bộ, giảng viên các đơn vị liên 

quan (Phòng Công tác HSSV, Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Quản trị thiết bị, 

Phòng Kế hoạch  - Tài chính, Trung tâm Tuyển sinh - Hướng nghiệp và giới thiệu 

việc làm, các Khoa có người nhập học). 

3.1. Tại Cơ sở I (Trường Cao đẳng Sơn La). Địa chỉ: tổ 02 Phường Chiềng 

sinh – Tp Sơn La  

Trưởng Ban 

- Ông Khúc Năng Hoàn – Trưởng phòng Công tác HSSV 

Phó Trưởng ban 



- Ông Phan Phúc Thịnh - Trưởng phòng Công tác HSSV 

Các thành viên 

- Ông Nguyễn Văn Thanh – Giảng viên Phòng Công tác HSSV 

- Ông Hà Tuấn Sơn – Giảng viên Phòng Công tác HSSV 

- Ông Đặng Quang Kiên – Tổ trường Tổ Y tế, Phòng Công tác HSSV 

- Bà Trần Thị Thu Huyền –  Chuyên viên Phòng Công tác HSSV 

- Phòng Quản trị thiết bị  – Cử 01 thành viên 

- Phòng Tổ chức – Hành chính cử 01 thành viên 

- Trung tâm Tuyển sinh và GTVL cử 01 thành viên 

- Đoàn trường cử 10 đoàn viên hỗ trợ HSSV nhập học 

- Trưởng các khoa, Trợ lý các khoa có HSSV nhập học tại Cơ sở I. 

- Cán bộ, giảng viên các Khoa được Trưởng Khoa phân công 

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp trung cấp K60 trúng tuyển đợt 02, sinh viên cao 

đẳng trúng tuyển đợt 01 (theo Quyết định số 541/QĐ- HĐTS ngày 18/8/2023) đào 

tạo tại Cơ sở I. 

Danh sách lớp và GVCN: 

TT Lớp 
Số 

lượng 
GVCN Điện thoại 

Địa 

điểm 

1 CĐ CNKT điện, điện tử K60 32 Nguyễn Thị Bích Thủy 0916.026.083 B0.20

7 2 CĐ Công nghệ thông tin K60 22 Nguyễn Thị Thúy Tươi 0336.952.382 B0.20

8 3 TC Kế toán DN K60 36 Trương Thị Lan Anh 0978.646.664 B5.30

4 4 TC Điện – nước K60 37 Nguyễn Thị Thì 0987.653.963 B0.20

1 5 TC Trồng trọt K60 36 Phạm Thị Mơ 0904.538.171 B5.30

5 6 TC Quản trị Khách sạn K60 36 Đinh Thị Quỳnh Anh 0392.488.339 B5.20

1 7 TC Hành chính văn phòng K60 34 Phùng Thu Hằng 0984.854.954 B6.40

4 8 TC Văn thư hành chính K60 32 Mai Thị Quỳnh Hoa 0974.854.630 B6.40

3 9 TC Pháp luật K60 45 Lò Thu Hoa 0988.155.485 B6.40

2 10 TC Quản lý văn hóa K60 15 Nguyễn Ánh Nguyệt 0362.348.899 B5.30

3 11 TC Hướng dẫn du lịch K60 22 Đinh Thu Hằng 0912.522.225 B5.30

3  Tổng 347    

3.2. Tại cơ sở 2 (Trường Trung cấp VHNT-DL cũ) Địa chỉ: Khu đô thị 

Chiềng Ngần – Thành phố Sơn La. 

Trưởng ban 

- Ông Nguyễn Quốc Anh – Trưởng Khoa Nghệ thuật  

Phó Trưởng ban 

- Ông Sa Bá Đình – Phó Trưởng phòng Công tác HSSV  

- Ông Trần Văn Quang – Phó Trưởng Khoa Nghệ thuật 

- Bà Nguyễn Thị Bích Thuận – Phó Trưởng Khoa Nghệ thuật  



Các thành viên 

- Ồng Vương Văn Đàn – Giảng viên Phòng Công tác HSSV 

- Ông Lê Văn Minh – Tổ trưởng Tổ quản lý KNT 

- Ông Trịnh Tuấn Hùng – Giảng viên Phòng Công tác HSSV 

- Bà Quàng Thị Mộng Thúy – Cán bộ Phòng Công tác HSSV 

- Ông Lù Hoàng Trường – Tổ Y tế, Phòng Công tác HSSV 

- Bà Mai Thị Hà – Giảng viên Phòng Công tác HSSV 

- Phòng Quản trị thiết bị – Cử 01 thành viên 

- Phòng Tổ chức – Hành chính cử 01 thành viên 

- Trung tâm Tuyển sinh và GTVL cử 01 thành viên 

- Đoàn trường cử 10 đoàn viên đang sinh hoạt tại Cơ sở 1 hỗ trợ HSSV nhập học 

- Cán bộ, Giảng viên Khoa Nghệ thuật được Trưởng Khoa phân công 

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp 

Danh sách lớp và GVCN: 

TT Lớp 
Số 

lượng 
Giáo viên chủ nhiệm Ghi chú 

1 TC Nghệ thuật BD Múa DGDT K60 22 Nguyễn Thị Thu Hiền  

2 TC Thanh Nhạc K60 10 Phạm Thị Thu  

3 TC Organ K60 11 Phạm Thị Thu  

4 TC Hội họa K60 05 Phạm Văn Thăng  

 Tổng 48   

II. NỘI DUNG  

1. Họp Ban tiếp sinh 

 Trưởng ban tiếp sinh thông qua Kế hoạch đón tiếp HSSV mới nhập học. 

Phân công nhiệm vụ và quán triệt nội dung các thành viên cần thực hiện trong 

và sau quá trình đón tiếp HSSV mới nhập học. 

Thảo luận, giải đáp thắng mắc của các thành viên (nếu có) 

2. Công tác tiếp đón và làm thủ tục nhập học cho HSSV 

Giáo viên chủ nhiệm, thu nhận hồ sơ nhập học của HSSV gồm các giấy tờ 

sau: (mỗi loại nộp 01 bản sao có công chứng hoặc chứng thực) 

2.1. Giấy báo nhập học (Bản chính cùng bản sao có công chứng hoặc chứng thực) 

2.2. Lý lịch học sinh, sinh viên. 

2.3. Bản sao có công chứng hoặc chứng thực Giấy chứng nhận hoàn thành 

chương trình tiểu học (đối với đối tượng đã tốt nghiệp tiểu học), Bằng tốt nghiệp 

THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (đối với đối tượng đã tốt nghiệp 



THCS), Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với đối 

tượng đã tốt nghiệp THPT), 

2.4. Bản sao có công chứng hoặc chứng thực Học bạ tiểu học (đối với đối 

tượng tốt nghiệp tiểu học), THCS (đối với đối tượng đã tốt nghiệp THCS), THPT 

(đối với đối tượng THPT hoặc tương đương)   

2.5. Bản sao có công chứng hoặc chứng thực Giấy khai sinh; Giấy chứng minh 

nhân dân hoặc căn cước công dân (nếu có) 

2.6. Các loại giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (Hộ nghèo, cận nghèo, ...) và 

khu vực ưu tiên (Bản sao có công chứng hoặc chứng thực). 

2.7. Giấy xác nhận nơi cư trú. (03 bản) 

2.8. Hai (02) ảnh cỡ 4 x 6 cm, bốn (04) ảnh cỡ 3 x 4 cm để làm các loại thẻ. 

2.9. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự cấp 

huyện cấp, Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư 

trú cấp (Nam từ 17 tuổi, Nữ 18 tuổi trở lên). 

2.10. Bản cam kết giữa phụ huynh, học sinh với Nhà trường (theo mẫu gửi kèm 

Thông báo nhập học) 

- Thông báo các khoản tiền phải nộp của lớp, khoa (nếu có).  

- Triển khai thu tiền Bảo hiểm Y tế đối với HSVS năm học 2023 – 2024 (theo 

mẫu đăng ký đính kèm. Đối với HSSV tự đóng lập danh sách theo mẫu 01, đối tượng 

HSSV đã có thẻ Bảo hiểm Y tế lập danh sách theo mẫu 02) 

+ Năm 2023 thu (03 tháng từ 01/10/2023 - 31/12/2023) số tiền 1.800.000 x 

4,5% x 50% x 3 tháng  = 121.500 đồng. 

+ Năm 2024 (12 tháng): 1.800.000 x 4,5% x 50% x 12 tháng  = 486.000 đồng 

Tổng số tiền phải nộp: 607.500 đồng 

- Thu 01 bản phô tô căn cước công dân để đăng ký mở tài khoản Ngân hàng 

(BIDV) để thực hiện việc chi trả chế độ chính sách cho HSSV qua tài khoản Ngân hàng. 

- Hoàn thiện danh sách nhập học của HSSV: Ghi rõ ngày nhập học, HSSV ký 

xác nhận. Thành lập biên chế lớp học, thành lập ban cán sự lớp lâm thời. 

- Hướng dẫn HSSV nộp đơn xin ở nội trú cho Tổ Quản lý KNT – Phòng Công 

tác HSSV để được sắp xếp chỗ ở nếu có nhu cầu 

+ Tại Cơ sở I. Liên hệ Ông Lê Văn Minh. SĐT: 0835.726.999. 

+ Tại Cơ sở II. Liên hệ Ông Lù Hoàng Trường SĐT: 0394.858.981 

3. Báo cáo tình hình HSSV nhập học 

Báo cáo tình hình HSSV nhập học về Phòng Công tác HSSV để tổng hợp báo 

cáo Lãnh đạo nhà trường như sau: 

+ Các lớp tại Cơ sở I. Báo cáo tình hình HSSV nhập học trước 16h00 ngày 

05/9/2023 về Phòng Công tác HSSV (qua Ông Nguyễn Văn Thanh – Giảng viên 

Phòng Công tác HSSV - SĐT: 0976.566.699).  



+ Các lớp tại Cơ sở 02 báo cáo tình hình học sinh nhập học trước 16h30 ngày 

05/9/2023 về Phòng Công tác HSSV (qua Ông Vương Văn Đàn - Giảng viên phòng 

Công tác HSSV - SĐT: 0399603728; 0393708109).  

Ông Vương Văn Đàn – Giảng viên Phòng Công tác HSSV chịu trách nhiệm 

tổng hợp báo cáo kết quả đón tiếp HSSV mới nhập học trình lãnh đạo Phòng Công 

tác HSSV phê duyệt và báo cáo lãnh đạo Trường. 

Lưu ý:  

- Trường hợp HSSV còn thiếu một số giấy tờ trong hồ sơ nhập học, yêu cầu 

HSSV phải nộp bổ sung trước ngày 05/10/2023. 

- Việc thu nhận hồ sơ miễn giảm học phí, hồ sơ thụ hưởng các chế độ chính 

sách đối với người học thực hiện khi có thông báo và hướng dẫn của nhà trường. 

- Nếu có HSSV nhập học bổ sung mới, GVCN báo cáo về Phòng Công tác 

HSSV trước16h30 hàng ngày; HSSV nhập học bổ sung mới sau ngày 20/9/2023 phải 

có báo cáo giải trình lý do nhập học muộn về Phòng Công tác HSSV để xin ý kiến chỉ 

đạo của Hiệu trưởng - Chủ tịch HĐTS, nếu được đồng ý mới được nhập học. 

4. Nôp hồ sơ HSSV 

4.1. Nộp danh sách nhập học, danh sách Ban cán sự lớp lâm thời về Phòng 

Công tác HSSV tổng hợp báo cáo lãnh đạo nhà trường 

Các lớp học tại Cơ sở 1 nộp về Phòng Công tác HSSV trước 17h00’ ngày 

06/9/2023 cho Ông Nguyễn Văn Thanh -  Phòng Công tác HSSV, SĐT: 

0976.566.699. 

Các lớp học tại Cơ sở 2 nộp về Phòng Công tác HSSV trước 17h00’ ngày 

06/9/2023 cho Ông Vương Văn Đàn - Giảng viên Phòng Công tác HSSV, SĐT: 

0399.603.728; 0393.708.109. 

Ông Vương Văn Đàn – Giảng viên Phòng Công tác HSSV tổng hợp báo cáo 

kết quả đón tiếp HSSV mới nhập học trình lãnh đạo Phòng Công tác HSSV phê 

duyệt và báo cáo lãnh đạo Trường. 

4.2. Nộp hồ sơ HSSV về Phòng Công tác HSSV 

- GVCN hoàn thiện hồ sơ quản lý HSSV nộp về Phòng Công tác HSSV trước 

16h00 ngày 15/9/2023 cho cán bộ quản lý hồ sơ (Bà Trần Thị Thu Huyền, chuyên 

viên Phòng Công tác HSSV - SĐT: 0976.582.005; Bà Mai Thị Hà - Giảng viên 

Phòng Công tác HSSV- SĐT: 0944.057.789) gồm các giấy tờ sau: 

(1). Giấy báo nhập học (Bản chính cùng bản sao có công chứng hoặc chứng thực) 

(2). Lý lịch học sinh, sinh viên. 

(3). Bản sao có công chứng hoặc chứng thực Giấy chứng nhận hoàn thành 

chương trình tiểu học (đối với đối tượng đã tốt nghiệp tiểu học), Bằng tốt nghiệp 

THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (đối với đối tượng đã tốt nghiệp 

THCS), Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với đối 

tượng đã tốt nghiệp THPT), 



(4). Bản sao có công chứng hoặc chứng thực Học bạ tiếu học (đối với đối 

tượng tốt nghiệp tiểu học), THCS (đối với đối tượng đã tốt nghiệp THCS), THPT 

(đối với đối tượng THPT hoặc tương đương)   

(5). Bản sao có công chứng hoặc chứng thực Giấy khai sinh; Giấy chứng 

minh nhân dân hoặc căn cước công dân (nếu có) 

(6). Các loại giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (Hộ nghèo, cận nghèo, ... ) và 

khu vực ưu tiên (Bản sao có công chứng hoặc chứng thực). 

(7). Giấy xác nhận nơi cư trú. (03 bản) 

(8). Một (01) ảnh cỡ 4 x 6 cm, bốn (04) ảnh cỡ 3 x 4 cm để lưu trữ 

 - Giáo viên chủ nhiệm nộp các giấy tờ sau về Phòng Công tác HSSV 

trước16giờ 00’ ngày 15/9/2023 trực tiếp cho Ông Vương Văn Đàn – Giảng viên 

phòng Công tác HSSV tổng hợp 

(9). 01 ảnh cỡ 4 x 6 cm để làm thẻ HSSV. 

(10). Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự cấp 

huyện cấp, Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư 

trú cấp (Nam từ 17 tuổi, Nữ 18 tuổi trở lên). 

(11). Bản cam kết giữa phụ huynh, học sinh với Nhà trường (theo mẫu gửi kèm 

Thông báo nhập học) 

4.3. Nộp Bảo hiểm Y tế, Căn cước công dân 

Nộp tiền Bảo hiểm Y tế, Bản phô tô Căn cước công dân (nếu đã có) về Phòng 

Kế hoạch - Tài chính trực tiếp cho Bà Nguyễn Thị Thu Hương, SĐT- 0352.457.950 

trước 16h00 ngày 15/9/2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Công tác học sinh, sinh viên 

- Xây dựng Kế hoạch đón tiếp HSSV mới nhập học; thực hiện các chế độ báo 

cáo lãnh đạo Nhà trường theo kế hoạch. 

- Phối hợp với các phòng chức năng, khoa quản lý người học phân công nhiệm 

vụ cho cán bộ, viên chức thực hiện tốt kế hoạch đón tiếp, đảm bảo thuận tiện HSSV 

mới nhập học. 

- Chỉ đạo Tổ quản lý KNT tiếp nhận, sắp xếp, bố trí chỗ ở nội trú cho HSSV có 

nhu cầu ở nội trú, thực hiện hợp đồng ở nội trú theo quy định. 

2. Phòng Đào tạo 

- Chuẩn bị các văn bản như: Kế hoạch tổ chức đào tạo khóa 60, sổ tay HSSV 

cung cấp cho GVCN triển khai đến HSSV và hướng dẫn HSSV thực hiện công tác 

học vụ.  

3. Phòng Tổ chức - Hành chính 

- Bố trí khẩu hiệu tại màn hình Led cổng trường có nội dung "Chào mừng học 

sinh, sinh viên mới tựu trường, năm học 2023-2024" hoàn thành trước ngày 

04/09/2023.  



- Chuẩn bị biển chỉ dẫn, sơ đồ nơi đón tiếp học sinh mới niêm yết tại bảng tin 

phía trước nhà H (Cơ sở 1) và tại Cơ sở 2. 

4. Phòng Quản trị - Thiết bị 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học, mở cửa phòng học đón tiếp 

học sinh mới theo kế hoạch. 

5. Phòng Kế hoạch – Tài chính 

- Chuẩn bị các văn bản triển khai các khoản tiền học sinh phải đóng góp theo 

quy định (nếu có) 

- Phối hợp với Phòng Công tác HSSV hướng dẫn GVCN thu nộp Bảo hiểm Y 

tế  đối với HSSV  

- Thu nhận căn cước công dân (bản phô tô) để thực hiện việc chi trả chế độ 

chính sách cho HSSV qua tài khoản Ngân hàng. 

- Thanh quyết toán các khoản chi (nếu có). 

6. Trung tâm Tuyển sinh - Hướng nghiệp và giới thiệu việc làm 

- Thu nhận hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh, giải đáp thắc mắc đối với HSSV (nếu có).  

7. Các khoa quản lý người học 

- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tiếp nhận HSSV mới nhập học, ổn định tổ chức 

lớp học, Bầu ban cán sự lớp lâm thời và thực hiện các chế độ báo cáo, hồ sơ HSSV 

nộp về các đơn vị tiếp nhận theo kế hoạch. 

- Triển khai kế hoạch tổ chức đào tạo đến học sinh 

- Hướng dẫn HSSV nộp đơn xin ở nội trú cho Tổ Quản lý KNT  

- Phối hợp với Phòng Công tác HSSV trong công tác đón tiếp HSSV mới nhập học. 

8. Đoàn trường 

- Cử 20 ĐVTN tình nguyện hỗ trợ HSSV mới làm thủ tục nhập học theo kế hoạch. 

- Chuẩn bị các văn bản triển khai những nội dung HSSV khóa mới phải thực 

hiện, chuyển về Phòng Công tác HSSV (nếu có). 

Trên đây là Kế hoạch đón tiếp học sinh trung cấp khóa 60 (đợt 02) , sinh viên 

cao đẳng K60 (đợt 1) năm 2023 của Trường Cao đẳng Sơn La. Yêu cầu các đơn vị 

liên quan và giáo viên chủ nhiệm các lớp K60 có tên trong kế hoạch nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận:  
- Ban Giám hiệu (Chỉ đạo);  

- Như mục III (Thực hiện); 

- Đoàn trường (Phối hợp); 

- Lưu: VT, CTHSSV. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thắng 



DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN TRUNG CẤP K60 (ĐỢT 02) VÀ CAO ĐẲNG K60 (ĐỢT 01) 
(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-CĐSL ngày    /8/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La) 

 

I. Hệ cao đẳng 

1. Lớp Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K60 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc Nghề  

Địa chỉ  

Bản  Xã/Phường Huyện Tỉnh 

1 Hoàng Đức Lương 20/11/2005 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Bùa Chung 2 Tường Phù Phù Yên Sơn La 

2 Lò Văn Dục 05/092004 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Giàn Mường Bú Mường La Sơn La 

3 Hà Ngọc Đoan 12/02/2004 Nam Mường Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nà Lo 1 Huy Hạ Phù Yên Sơn La 

4 Và Li Phắc 22/10/2005 Nam Mông Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Quỳnh Châu Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

5 Vì Văn  Thắng 26/12/2005 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Áng Ưng Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La 

6 Lường Thái Nguyên 08/05/2005 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nà Tiến Thị trấn Hát Lót Mai Sơn Sơn La 

7 Nguyễn Ngọc Vinh 23/11/2005 Nam Kinh Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Tổ 7 Phường Chiềng Sinh Thành Phố SơnLa Sơn La 

8 Lò Tuấn Lộc 26/01/2002 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nà Chá Chiềng Khoang Vân Hồ Sơn La 

9 Vừ Quyết Thành 11/11/2004 Nam Mông Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nà Hin Nà Nghịu Sông Mã Sơn La 

10 Sùng A Giàng 05/06/2005 Nam Mông Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khao Lao Dưới Chiềng Công Mường La Sơn La 

11 Lù Văn Nhuận 05/07/2004 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Xu Xám Chiềng Lao Mường La Sơn La 

12 Hoàng Thái Sơn 22/08/2004 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Tiểu khu 2 Thị trấn Yên Châu Yên Châu Sơn La 

13 Lò Văn Thắng 13/09/2005 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Hong Ngay Chiềng Cang Sông Mã Sơn La 

14 Bạc Cầm Chung 09/10/2004 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Đông Chiềng Ly Thuận Châu Sơn La 

15 Sùng A Sáy 24/02/2005 Nam Mông Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Mới Chiềng Công Mường La Sơn La 

16 Quàng Ngọc  Hồi 05/04/2005 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Sai Mường Sai Sông Mã Sơn La 

17 Nguyễn Tiến Hòa 14/06/2005 Nam Kinh Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Tiểu khu 7 Nà Sản Mai Sơn Sơn La 

18 Đinh Hải  Dương 01/10/2002 Nam Mường Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Chượp Tường Thượng Phù Yên Sơn La 

19 Đinh Công Thân 26/01/2004 Nam Mường Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Dằn Tường Hạ Phù Yên Sơn La 

20 Vì Văn  Trung 01/05/2005 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Yên Tiến Hát Lót Mai Sơn Sơn La 

21 Sùng A Vự 24/01/2004 Nam Mông Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khao Lao Dưới Chiềng Công Mường La Sơn La 

22 Tòng Thanh Hà 06/05/2005 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Lừm Thượng Bắc Ngà Bắc Yên Sơn La 

23 Ngà Tiến  Thành 28/08/1998 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Lả Mường Mường Cang Than Uyên Lai 



Châu 

24 Cầm Minh  Thư 04/12/2005 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khoa Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

25 Vì Văn  Trọng 07/04/2003 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Tân Tiến Huy Tường Phù Yên Sơn La 

26 Lò Văn Tâm 14/01/2000 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nà Lo  Thị trấn Ít Ong Mường La Sơn La 

27 Lường Chí Hoài 24/09/2004 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Tổ 3 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

28 Lò Văn Nghị 06/09/2005 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Mo Chiềng Khương Sông Mã Sơn La 

29 Mùa A Cháng 20/03/2005 Nam Mông Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nà Cang Cò Nòi Mai Sơn Sơn La 

30 Hà Long Nhật 10/07/2000 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nà Mạc Gia Phù Phù Yên Sơn La 

31 Bạc Cầm Bách Khoa 16/12/2005 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Có Nọi Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La 

32 Tòng Văn  Dân 12/06/2005 Nam Thái Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khóp Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La 

2. Lớp Công nghệ thông tin K60 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc Nghề  

Địa chỉ  

Bản  Xã/Phường Huyện Tỉnh 

1 Lò Thị  Vân 11/09/2005 Nữ Thái Công nghệ thông tin Chất lượng cao Nà Lạy Sập Xa Phù Yên Sơn La 

2 Lèo Văn Điệp 14/01/2005 Nam Thái Công nghệ thông tin Chất lượng cao Phung Phường Chiềng Sinh Thành phố Sơn La Sơn La 

3 Lý Hiển  Long 15/06/2004 Nam Thái Công nghệ thông tin Chất lượng cao Tiến Phong Huy Tường Phù Yên Sơn La 

4 Quàng Văn Huy 10/01/2005 Nam Thái Công nghệ thông tin Phung Phường Chiềng Sinh Thành phố Sơn La Sơn La 

5 Quàng Văn Đông 07/11/2005 Nam Thái Công nghệ thông tin Lầu Chiềng Lề Thành phố Sơn La Sơn La 

6 LèoVăn Quốc  Anh 19/02/2005 Nam Thái Công nghệ thông tin Tổ 9 Phường Chiềng Sinh Thành phố Sơn La Sơn La 

7 Cà Viết  Long 04/09/2004 Nam Thái Công nghệ thông tin Kẹ Phổng Lập Thuận Châu Sơn La 

8 Vì Hải Sơn 21/11/2004 Nam Xinh mun Công nghệ thông tin Con Khẳm Phiêng Khoài Yên Châu Sơn La 

9 Trần Tiến Hưng 21/10/2003 Nam Kinh Công nghệ thông tin Chất lượng cao Tổ 15 Phường Quyết Thắng Thành phố Sơn La Sơn La 

10 Nguyễn Hữu Hoàng 27/12/2005 Nam Kinh Công nghệ thông tin Chất lượng cao Trung Dũng Chiềng Cang Sông Mã Sơn La 

11 Hà Gia  Vĩ 24/03/2005 Nam Thái Công nghệ thông tin Tiến Phong Huy Tường Phù Yên Sơn La 

12 Lường Duy Hùng 11/02/2005 Nam Thái Công nghệ thông tin Pá Ma Bó Sinh Sông Mã Sơn La 

13 Hoàng Bảo Phúc 23/09/2005 Nam Thái Công nghệ thông tin Cò Nàng Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La 

14 Hoàng Văn Trưởng 14/02/2005 Nam Thái Công nghệ thông tin Nghịu Cọ Chiềng Dong Mai Sơn Sơn La 

15 Tráng A Tụ 22/04/2004 Nam Mông Công nghệ thông tin Chất lượng cao Lọng Cang Ngọc Chiến Mường La Sơn La 

16 Lò Đức Khánh 11/06/2005 Nam Thái Công nghệ thông tin Chất lượng cao Nghịu Cọ Chiềng Dong Mai Sơn Sơn La 

17 
Lường Thị 

Kim 
Oanh 23/10/2005 Nữ Thái Công nghệ thông tinChất lượng cao Muống Thượng Huy Tường Phù Yên Sơn La 



18 Bạc Cầm Long 19/10/2004 Nam Thái Công nghệ thông tin Xóm 1 Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La 

19 Giàng Pó Dia 23/03/2003 Nam Mông Công nghệ thông tin Chất lượng cao Lọng Lót Mường Sai Sông Mã Sơn La 

20 Vàng A Tranh 21/07/2004 Nam Mông Công nghệ thông tin Đinh Chí Chiềng On Yên Châu Sơn La 

21 Đèo Ngọc Mạnh 03/03/2003 Nam Thái Công nghệ thông tin Lụn Hua La Thành phố Sơn La Sơn La 

22 Quàng Văn Chiểu 12/08/2004 Nam Thái Công nghệ thông tin Nà Pàn Nậm Ty Sông Mã Sơn La 

II. Hệ trung cấp 

1. Lớp TC Kế toán doanh nghiệp K60 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc Nghề  

Địa chỉ  

Bản  Xã/Phường Huyện Tỉnh 

1 
Tòng Thị 

Huyền Diệu 10/12/2008 
Nữ Thái Kế toán doanh nghiệp 

Thăm May 
Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

2 Cà Thị Ngọc Bích 19/11/2008 Nữ Thái Kế toán doanh nghiệp Púng Chiềng Ngần Thành Phố Sơn La Sơn La 

3 Hoàng Thị Luyễn 1/21/2008 Nữ Thái Kế toán doanh nghiệp Nà Khoàng Chiềng Dong Mai Sơn Sơn La 

4 
Quàng Thị 

Xuân Như 5/18/2008 
Nữ Thái Kế toán doanh nghiệp 

Pát 
Chiềng Ngần Thành Phố Sơn La Sơn La 

5 Quàng Thị  Hân 7/23/2008 Nữ Thái Kế toán doanh nghiệp Púng Chiềng Ngần Thành Phố Sơn La Sơn La 

6 Hoàng Ngọc Lan 8/27/2008 Nữ Thái Kế toán doanh nghiệp Nghịu Cọ Chiềng Dong Mai Sơn Sơn La 

7 Lò Thị  Duyên 3/20/2008 Nữ Khơ Mú Kế toán doanh nghiệp Nà Phặng Chiềng Nơi Mai Sơn Sơn La 

8 Cà Thị  Quyên 1/15/2008 Nữ Thái Kế toán doanh nghiệp Púng Chiềng Ngần Thành Phố Sơn La Sơn La 

9 Lò Thị Minh Quý 8/12/2008 Nữ Thái Kế toán doanh nghiệp Nà Sang Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

10 Cà Văn  Khoa 04/07/2008 Nam Thái Kế toán doanh nghiệp Púng Chiềng Ngần Thành Phố Sơn La Sơn La 

11 Lò Bảo Long 02/10/2008 Nam Thái Kế toán doanh nghiệp Muông Chiềng Ngần Thành Phố Sơn La Sơn La 

12 Đinh Thị Thu Hằng 7/27/2008 Nữ Thái Kế toán doanh nghiệp Thăm May Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

13 Lường Khánh Vũ 3/21/2008 Nam Thái Kế toán doanh nghiệp Púng Chiềng Ngần Thành Phố Sơn La Sơn La 

14 Lò Thanh  Phú 17/12/2008 Nam Thái Kế toán doanh nghiệp Nẹ Nưa Hua La Thành Phố Sơn La Sơn La 

15 Lê Thị Hương San 8/23/2006 Nữ Kinh Kế toán doanh nghiệp Tường Chung Chiềng Chung Mai Sơn Sơn La 

16 Quàng Anh Tú 03/02/2008 Nam Thái Kế toán doanh nghiệp Púng Chiềng Ngần Thành Phố Sơn La Sơn La 

17 Tòng Duy Quang 2/14/2008 Nam Thái Kế toán doanh nghiệp Nà Lo Chiềng Ngần Thành Phố Sơn La Sơn La 

18 Tòng Thị Kim Chi 04/06/2008 Nữ Thái Kế toán doanh nghiệp Nẹ Nưa Hua La Thành Phố Sơn La Sơn La 

19 Quàng Thị  Quyên 2/21/2008 Nữ Thái Kế toán doanh nghiệp Púng Chiềng Ngần Thành Phố Sơn La Sơn La 

20 Lò Thị  Thùy 11/23/2008 Nữ Thái Kế toán doanh nghiệp Bó Ẩn Phường Chiềng Cơi Thành Phố Sơn La Sơn La 



21 Lò Hoài Băng 09/09/2008 Nữ Xinh Mun Kế toán doanh nghiệp Phát Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

22 Cà Văn  Đoản 28/02/2008 Nam Thái Kế toán doanh nghiệp Tổ 14 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

23 Cà Văn  Tùng 03/05/2008 Nam Thái Kế toán doanh nghiệp Mé Mới Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

24 Tòng Thị Bích Thảo 12/26/2008 Nữ Thái Kế toán doanh nghiệp Xum Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

25 Hà Việt  Long 12/18/2008 Nam Thái Kế toán doanh nghiệp Tổ 14 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

26 Thào A  Chua 01/08/2008 Nam Mông Kế toán doanh nghiệp Thẩm Phẳng Chiềng Lương Mai Sơn Sơn La 

27 Chu Đức Anh 04/04/2008 Nam Kinh Kế toán doanh nghiệp Lụa Hua La Thành Phố Sơn La Sơn La 

28 Phạm Quyền Linh 12/26/2008 Nam Kinh Kế toán doanh nghiệp Phát Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

29 Quàng Việt Dương 12/24/2008 Nam Thái Kế toán doanh nghiệp Mé Mới Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

30 Mùa A Chìa 22/12/2008 Nam Mông Kế toán doanh nghiệp Pá Nó A Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

31 Nguyễn Xuân Tuyên 6/28/2008 Nam Kinh Kế toán doanh nghiệp Nà Sản Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

32 Cà Việt Hưng 7/11/2008 Nam Thái Kế toán doanh nghiệp Tổ 10 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

33 Mùa A  Tộng 08/07/2008 Nam Mông Kế toán doanh nghiệp Huổi Thùng Phiên Cằm Mai Sơn Sơn La 

34 Trần Bá Dương 8/3/2007 Nam Kinh Kế toán doanh nghiệp Tổ 1 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

35 Hoàng Quỳnh Anh 10/07/2008 Nữ Kinh Kế toán doanh nghiệp Tổ 3 Phường Quyết Thắng  Thành Phố Sơn La Sơn La 

36 Đặng Trung Hiển 15/08/2008 Nam Kinh Kế toán doanh nghiệp Hợp tác xã 3 Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La 

2. Lớp TC Điện nước K60 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc Nghề 

Địa chỉ 

Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh 

1 Hà Văn Tiến 16/06/2008 Nam Thái Điện - Nước Xam Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

2 Tòng Văn Đạt 14/11/2008 Nam Thái Điện - Nước Sẳng Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

3 Lò Gia Huy 16/08/2008 Nam La Ha Điện - Nước Hài Chiềng An Thành Phố Sơn La Sơn La 

4 Lò Văn Đạt 12/03/2007 Nam Thái Điện - Nước Mé Mới Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

5 Hà Mạnh  Duy 12/02/2008 Nam Thái Điện - Nước Hời Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

6 Lò Phương  Duy 14/11/2008 Nam Thái Điện - Nước Hời Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

7 Tòng Quốc  Bảo 15/08/2008 Nam Thái Điện - Nước Hịa Hua La Thành Phố Sơn La Sơn La 

8 Hờ Đại Dương 09/08/2008 Nam Mông Điện - Nước Huổi Cao Nà Bó Mai Sơn Sơn La 

9 Hà Đức Thành 23/08/2008 Nam Thái Điện - Nước Lo Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

10 Nguyễn Ngọc Việt Thiệp 2/25/2008 Nam Thái Điện - Nước Tổ 7 Phường Tô Hiệu Thành Phố Sơn La Sơn La 

11 Tòng Văn Tâm 01/12/2008 Nam Thái Điện - Nước Hời Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 



12 Tòng Việt Cường 30/11/2008 Nam Thái Điện - Nước Hời Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

13 Quàng Bảo  An 02/04/2008 Nam Thái Điện - Nước Hụm Chiềng Xôm Thành Phố Sơn La Sơn La 

14 
Nguyễn Tấn Sang 04/06/2008 

Nam Kinh Điện - Nước 
Châu Sơn 

Quảng Trường Quảng Xương 
Thanh 

Hoá 

15 Vì Đức Điệp 17/12/2008 Nam Thái Điện - Nước Áng Ưng Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La 

16 Cà Hồng Phúc 06/07/2008 Nam Thái Điện - Nước Pọng Hua La Thành Phố Sơn La Sơn La 

17 Tòng Quốc  Hào 02/06/2008 Nam Thái Điện - Nước Hời Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

18 Đào Đức Anh 02/09/2008 Nam Kinh Điện - Nước Tổ 7 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

19 Hà Minh Đức 2/11/2008 Nam Thái Điện - Nước Pong Hua La Thành Phố Sơn La Sơn La 

20 Lê Đức Thắng 5/28/2008 Nam Kinh Điện - Nước Tổ 10 Phường Chiềng Lề Thành Phố Sơn La Sơn La 

21 Trịnh Minh Đức 1/29/2008 Nam Kinh Điện - Nước Tổ 4 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

22 Quàng Văn Trưởng 04/06/2008 Nam Thái Điện - Nước Sẳng Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

23 Cà Văn  Chương 01/12/2007 Nam Thái Điện - Nước Sẳng Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

24 Cà Ngọc Đức 23/02/2008 Nam Thái Điện - Nước Sẳng Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

25 Quàng Văn Khởi 17/06/2008 Nam Thái Điện - Nước Cấp Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

26 Đỗ Khánh Huy 09/07/2008 Nam Kinh Điện - Nước Tổ 3 Phường Quyết Thắng Thành Phố Sơn La Sơn La 

27 Vì Xuân Hải 6/27/2004 Nam Thái Điện - Nước Yên Tiến Hát Lót Mai Sơn Sơn La 

28 Lò Văn Nhất 24/08/2008 Nam Thái Điện - Nước Nẹ Tở Hua La Thành Phố Sơn La Sơn La 

29 Phạm Huy Hoàng 14/03/2008 Nam Kinh Điện - Nước Tổ 1 Phường Quyết Tâm Thành Phố Sơn La Sơn La 

30 Đào Huy Bách 08/08/2008 Nam Kinh Điện - Nước Hua Bó Mường Bú Mường La Sơn La 

31 Đỗ Khôn Dũng 12/29/2008 Nam Kinh Điện - Nước Tổ 1 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

32 Đinh Quang Vinh 25/07/2008 Nam Kinh Điện - Nước Tổ 3 Phường Chiềng An Thành Phố Sơn La Sơn La 

33 Nguyễn Như Công 1/30/2008 Nam Kinh Điện - Nước Tổ 4 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

34 Mai Trung  Kiên 22/03/2008 Nam Mường Điện - Nước Tổ 10 Phường Chiềng Lê Thành Phố Sơn La Sơn La 

35 Nguyễn Quốc Hưng 08/12/2008 Nam Kinh Điện - Nước Tổ 7 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

36 Nguyễn Anh Tuấn 09/09/2008 Nam Kinh Điện - Nước Hoàng Văn Thụ Chiềng Mai Mai Sơn Sơn La 

37 Nguyễn Trần Việt Thương 4/16/2008 Nam Kinh Điện - Nước Hoàng Văn Thụ Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

3. TC Trồng trọt K60 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc Nghề 

Địa chỉ 

Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh 

1 Điêu Chính Tuyền .18/08/2001 Nam Thái Trồng trọt Tam Quỳnh Chiềng Đen Thành Phố Sơn La Sơn La 



2 Quàng Thị Mai Thúy 12/19/2008 Nữ Thái Trồng trọt Cá Láp Chiềng Ngần Thành Phố Sơn La Sơn La 

3 Cầm Bách San 06/04/2008 Nam Thái Trồng trọt Suối Cáu Quy Hướng Mộc Châu Sơn La 

4 Lò Thị Phương Thảo 9/18/2008 Nữ Thái Trồng trọt Pọng Hua La Thành Phố Sơn La Sơn La 

5 Nguyễn Hồng Ngọc 18/06/2008 Nữ Thái Trồng trọt Khoa Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

6 Cà Đức Tài 11/26/2008 Nam Thái Trồng trọt Phường Chiềng Ngần Thành Phố Sơn La Sơn La 

7 Lò Tấn Tài 4/23/2008 Nam Thái Trồng trọt Lương Mai Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

8 Vàng A Thuận 9/27/2008 Nam Mông Trồng trọt Lụng Cuông Nà Ớt Mai Sơn Sơn La 

9 Lèo Thùy  Linh 09/07/2008 Nữ Thái Trồng trọt Tổ 9 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

10 Hoàng Thị Ngọc Kim 4/17/2008 Nữ Thái Trồng trọt Nẹ Nưa Hua La Thành Phố Sơn La Sơn La 

11 Cà Thị Thơm 5/24/2008 Nữ Thái Trồng trọt Nẹ Nưa Hua La Thành Phố Sơn La Sơn La 

12 Sồng A Vinh 7/12/2007 Nam Mông Trồng trọt Pắc Ngần  Chiềng Dong Mai Sơn Sơn La 

13 Tòng Văn Nghĩa 06/12/2008 Nam Thái Trồng trọt Ngồ Hén Hát Lót Mai Sơn Sơn La 

14 Sồng A Trưởng 13/09/2008 Nam Mông Trồng trọt Co Hịnh Chiềng Nơi Mai Sơn Sơn La 

15 Lò Ngọc Duyên 9/19/2008 Nữ Thái Trồng trọt Tổ 14 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

16 Tòng Văn Quý 3/12/2008 Nam Thái Trồng trọt Bản Hẹo Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

17 Tòng Văn Hà 11/06/2008 Nam Thái Trồng trọt Tổ 15 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

18 Tòng Thắng Huy 27/09/2008 Nam Thái Trồng trọt Ngồ Hén Hát Lót Mai Sơn Sơn La 

19 Sồng A Dia 20/10/2008 Nam Mông Trồng trọt Huổi Phùng Phiềng Cằm Mai Sơn Sơn La 

20 Lò Thị Thu Hà 07/11/2008 Nữ Thái Trồng trọt Cứp Chiềng Mai Mai Sơn Sơn La 

21 Tòng Văn Trường 11/26/2007 Nam Thái Trồng trọt Tổ 15 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

22 Cà Văn  Anh 05/08/2008 Nam Thái Trồng trọt Tổ 17 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

23 Lò Văn Phượng 06/06/2008 Nam Thái Trồng trọt Nam Hua La Thành Phố Sơn La Sơn La 

24 Hoàng Mạnh Nguyên 20/09/2008 Nam Thái Trồng trọt Lo Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

25 Lù A Vương 2/18/2008 Nam Mông Trồng trọt Bon Trở Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La 

26 Hà Anh  Tuấn 6/29/2008 Nam Thái Trồng trọt Co My Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

27 Mùa A Trang 10/15/2008 Nam Mông Trồng trọt Pá Nó Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

28 Hoàng Văn  Minh 16/11/2008 Nam Thái Trồng trọt Lo Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

29 Lò Xuân Hạo 27/07/2008 Nam Thái Trồng trọt Nọng Lái Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

30 Cầm Xuân Aí 03/12/2008 Nam Thái Trồng trọt Nà Giàng 2 Quy Hướng Mộc Châu Sơn La 

31 Tòng Văn Khánh 07/04/2008 Nam Thái Trồng trọt Tổ 17 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

32 Hà Duy  Anh 28/08/2008 Nam Thái Trồng trọt Co Mỵ Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 



33 Sồng A Chung 10/03/2008 Nam Mông Trồng trọt Co Hịnh Chiềng Nơi Mai Sơn Sơn La 

34 Lý A Du 09/07/2007 Nam Mông Trồng trọt Pá Hốc Chiềng Nơi Mai Sơn Sơn La 

35 Phàng A Cáng 24/08/2008 Nam Mông Trồng trọt Nặm Dên Chiềng Xuân Vân Hố Sơn La 

36 Hà Minh Quý 28/07/2008 Nam Thái Trồng trọt Tổ 14 Phường Quyết Thắng Thành Phố Sơn La Sơn La 

4. TC Quản trị khách sạn K60 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc Nghề 

Địa chỉ 

Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh 

1 Tòng Thị  Hồng 01/12/2008 Nữ Thái Quản trị khách sạn Có Mòn Chiềng Xôm Thành Phố Sơn La Sơn La 

2 Cà Thị Ánh Mai 1/18/2008 Nữ Thái Quản trị khách sạn Kiên Chiềng Ngần Thành Phố Sơn La Sơn La 

3 Trần Ngọc Diệp 19/12/2008 Nữ Cao Lan Quản trị khách sạn Tổ 2 Phường Quyết Tâm Thành Phố Sơn La Sơn La 

4 Cầm Thảo Vi 19/11/2008 Nữ Thái Quản trị khách sạn Sàng Hua La Thành Phố Sơn La Sơn La 

5 Cà Thị Yến Nhi 07/11/2008 Nữ Thái Quản trị khách sạn Nà Trai Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

6 Lò Thị  Dương 20/04/2008 Nữ Thái Quản trị khách sạn Phiêng Hay Chiềng Xôm Thành Phố Sơn La Sơn La 

7 Quàng Thị Hương Giang 11/04/2008 Nữ Thái Quản trị khách sạn Muông Chiềng Ngần Thành Phố Sơn La Sơn La 

8 Cà Thị Mỹ Linh 12/14/2008 Nữ Thái Quản trị khách sạn Ỏ Chiềng Ngân Thành Phố Sơn La Sơn La 

9 Hà Ngọc Duy 07/01/2008 Nam Thái Quản trị khách sạn Xum Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

10 Tòng Thanh Quyền 10/22/2008 Nam Thái Quản trị khách sạn Thăm May Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

11 Cà Đức Thọ 9/24/2008 Nam Thái Quản trị khách sạn Cá Láp Chiềng Ngần Thành Phố Sơn La Sơn La 

12 Lèo Việt Quốc 12/15/2008 Nam Thái Quản trị khách sạn Nẹ Tở Hua La Thành Phố Sơn La Sơn La 

13 Lèo Bảo Việt 11/27/2008 Nam Thái Quản trị khách sạn Nẹ Tở Hua La Thành Phố Sơn La Sơn La 

14 Lò Văn Hòa 10/06/2008 Nam Thái Quản trị khách sạn Tổ 9 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

15 Lò Hoàng Khánh Ly 11/15/2008 Nữ Thái Quản trị khách sạn Tổ 14 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

16 Lò Tuấn Anh 5/19/2008 Nam Thái Quản trị khách sạn Mé Mới Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

17 Cà Thị Minh Hân 21/08/2008 Nữ Thái Quản trị khách sạn Muông Chiềng Ngần Thành Phố Sơn La Sơn La 

18 Tòng Đức Huy 1/25/2008 Nam Thái Quản trị khách sạn Tổ 15 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

19 Lò Quý Bảo 26/10/2008 Nam Thái Quản trị khách sạn Tổ 5 Phường Quyết Tâm Thành Phố Sơn La Sơn La 

20 Hà Bảo Khánh 11/20/2007 Nữ Thái Quản trị khách sạn Chậu Cọ Chiềng Cơi Thành Phố Sơn La Sơn La 

21 Quàng Thị Hà Ly 29/08/2008 Nữ Thái Quản trị khách sạn Nà Trai Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

22 Cà Văn  Quê 10/11/2007 Nam Thái Quản trị khách sạn Nà Lo Chiềng Ngần Thành Phố Sơn La Sơn La 

23 Trần Thu  Hà 11/17/2008 Nữ Kinh Quản trị khách sạn Tổ 7 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 



24 Đặng Việt  Khoa 3/24/2008 Nam Kinh Quản trị khách sạn Tổ 4 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

25 Lò Văn Thôn 06/07/2008 Nam Thái Quản trị khách sạn Liềng Quỳnh Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

26 Cà Văn  Quyền 05/04/2007 Nam Thái Quản trị khách sạn Phường Chiềng Ngần Thành Phố Sơn La Sơn La 

27 Lèo Mạnh Trường 11/18/2008 Nam Thái Quản trị khách sạn Phung Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

28 Lò Văn Phương 2/15/2008 Nam Thái Quản trị khách sạn Nà Lo Chiềng Ngần Thành Phố Sơn La Sơn La 

29 Cà Đức Huy 04/03/2008 Nam Thái Quản trị khách sạn Tổ 11 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

30 Lò Văn Dân 02/01/2008 Nam Thái Quản trị khách sạn Liềng Quỳnh Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

31 Cầm Cao Nguyên 15/06/2008 Nam Thái Quản trị khách sạn Tổ 9 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

32 Lường Huy Hoàng 06/06/2008 Nam Thái Quản trị khách sạn Sàng Hua La Thành Phố Sơn La Sơn La 

33 Nguyễn Bá Hưng 12/25/2008 Nam Kinh Quản trị khách sạn Tổ 4 Phường Quyết Thắng Thành Phố Sơn La Sơn La 

34 Vũ Thu Hà 11/17/2008 Nữ Kinh Quản trị khách sạn Tổ 2 Phường Quyết Tâm Thành Phố Sơn La Sơn La 

35 Chu Tiến Đạt 23/06/2008 Nam Kinh Quản trị khách sạn Tổ 5 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

36 Lê Văn Long 12/07/2008 Nam Kinh Quản trị khách sạn Mé Mận Chiềng Mai Mai Sơn Sơn La 

5. TC Văn thư hành chính K60 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc Nghề 

Địa chỉ 

Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh 

1 Lò Thị Quỳnh Duyên 18/09/2008 Nữ Thái Văn thư hành chính Lò Củ Cà Nàng Quỳnh Nhai Sơn La 

2 Lò Nhật Nguyên 04/12/2008 Nam Thái Văn thư hành chính Xum Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

3 Cà Hồng Quyên 12/19/2008 Nữ Thái Văn thư hành chính Muông Chiềng Ngần Thành Phố Sơn La Sơn La 

4 Cà ThịThúy  Chiều 04/08/2008 Nữ Thái Văn thư hành chính Bản Hẹo Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

5 Hà Vũ  Huy 18/11/2008 Nam Thái Văn thư hành chính Xum Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

6 Lò Thị Ngọc Bích 1/28/2007 Nữ Thái Văn thư hành chính Khoang Chiềng Ngần Thành Phố Sơn La Sơn La 

7 Mùa Páo Dành 7/26/2008 Nam Mông Văn thư hành chính Tong Tỏi A Chiềng Chăn Mai Sơn Sơn La 

8 Lò Đức Mạnh 20/08/2008 Nam Thái Văn thư hành chính Lọng Năm Mường  Chanh Mai Sơn Sơn La 

9 Lò Văn Quý 20/07/2008 Nam Thái Văn thư hành chính Mé Mới Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

10 Lò Văn Quốc 9/15/2008 Nam Thái Văn thư hành chính Sàng Hua La Thành Phố Sơn La Sơn La 

11 Lò Văn  Toàn 15/07/2007 Nam Thái Văn thư hành chính Tổ 8 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

12 Cà Thị Kim Ngân 03/10/2008 Nữ Thái Văn thư hành chính Thẳm May Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

13 Tòng Anh Giang 09/03/2008 Nam Thái Văn thư hành chính Tổ 17 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

14 Nguyễn Trung Nghĩa 01/12/2008 Nam Thái Văn thư hành chính Có Mòn Chiềng Xôm Thành Phố Sơn La Sơn La 



15 Giàng A Chu 04/04/2008 Nam Mông Văn thư hành chính Hua Pư Chiềng Nơi Mai Sơn Sơn La 

16 Quàng Văn Nguyễn 6/15/2008 Nam Thái Văn thư hành chính Mòng Hua La Thành Phố Sơn La Sơn La 

17 Lò Minh Vũ 12/28/2008 Nam Thái Văn thư hành chính Nam Hua La Thành Phố Sơn La Sơn La 

18 Vàng Mủa Mông 23/09/2008 Nam Mông Văn thư hành chính Hua Pư Chiềng Nơi Mai Sơn Sơn La 

19 Lường Thị Quỳnh Ngân 15/11/2008 Nữ Thái Văn thư hành chính Tổ 9 Phường Quyết Thắng Thành Phố Sơn La Sơn La 

20 Giàng A Dơ 06/10/2008 Nam Mông Văn thư hành chính Hua Pư Chiềng Nơi Mai Sơn Sơn La 

21 Lò Văn  Duy 11/24/2008 Nam Thái Văn thư hành chính Mé Mới Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

22 Lò Văn Duy 10/26/2007 Nam Thái Văn thư hành chính Quỳnh Pầu Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

23 Quàng Thủy  Lâm 08/12/2008 Nam Thái Văn thư hành chính Khá Sặp Vạt Yên Châu Sơn La 

24 Lò  Mạnh Đức 01/01/2008 Nam Thái Văn thư hành chính Púm Pá Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La 

25 Vàng A Dia 09/12/2007 Nam Mông Văn thư hành chính Hua Pư Chiềng Nơi Mai Sơn Sơn La 

26 Lò Văn  Thư 28/04/2007 Nam Thái Văn thư hành chính Tổ 10 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

27 Vừ A Tả 27/11/2008 Nam Mông Văn thư hành chính Huổi Lặp Chiềng Nơi Mai Sơn Sơn La 

28 Quàng Đức Trọng 22/10/2007 Nam Thái Văn thư hành chính Tổ 9 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

29 Cà Văn  Trương 02/07/2008 Nam Thái Văn thư hành chính Tổ 15 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

30 Cà Văn  Quyển 12/02/2007 Nam Thái Văn thư hành chính Mời Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

31 Lò Văn Khánh 27/03/2008 Nam Thái Văn thư hành chính Tổ 14 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

32 Nguyễn Đức Khánh Sơn 12/20/2008 Nam Kinh Văn thư hành chính Tổ 3 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

6. TC Hành chính văn phòng K60. 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc Nghề 

Địa chỉ 

Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh 

1 Lò Thị Quỳnh 12/21/2008 Nữ Thái Hành chính văn phòng Quỳnh Tam Chiềng Đen Thành Phố Sơn La Sơn La 

2 Lò Bảo Long 11/11/2008 Nam Thái Hành chính văn phòng Naà Hạ 2 Chiêng Mung Mai Sơn Sơn La 

3 Quàng Bảo  Quốc 06/06/2008 Nam Thái Hành chính văn phòng Tổ 1 Phường Chiềng Cơi Thành Phố Sơn La Sơn La 

4 Lèo Quốc  Triệu 2/16/2008 Nam Thái Hành chính văn phòng Lụn Hua La Thành Phố Sơn La Sơn La 

5 Lò  Văn Hoàng Hải 13/07/2008 Nam Thái Hành chính văn phòng Dọi Tân Lập  Mộc Châu Sơn La 

6 Đoàn Vũ Thanh Dương 19/10/2007 Nữ Kinh Hành chính văn phòng Tổ 6 Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

7 Hà Mạnh  Hùng 07/04/2008 Nam Thái Hành chính văn phòng Ban Chiềng Mai Mai Sơn Sơn La 

8 Bùi Trung Kiên 6/16/2008 Nam Mường Hành chính văn phòng Dọi Tân Lập  Mộc Châu Sơn La 

9 Lừ Bảo Long 8/10/2008 Nam Thái Hành chính văn phòng Tân Tiến Tạ Khoa Bắc Yên Sơn La 



10 Hoàng Việt Ninh 9/21/2008 Nam Thái Hành chính văn phòng Nẹ Nưa Hua La Thành Phố Sơn La Sơn La 

11 Giàng A Phạnh 22/11/2007 Nam Mông Hành chính văn phòng Huổi Thùng Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La 

12 Lèo Việt Trường 11/17/2008 Nam Thái Hành chính văn phòng Mòng  Hua La Thành Phố Sơn La Sơn La 

13 Giàng A Lo 02/12/2007 Nam Mông Hành chính văn phòng Huổi Thùng Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La 

14 Lò Hoàng Văn 03/11/2007 Nam Thái Hành chính văn phòng Tổ 2 Trị trấn SôngMã Sông Mã Sơn La 

15 Hà Hoàng Quân 24/01/2008 Nam Thái Hành chính văn phòng Giảng Lắc Phường Quyết Thắng Thành Phố Sơn La Sơn La 

16 Lò Văn Thái 12/06/2008 Nam Thái Hành chính văn phòng Tông Chiềng Xôm Thành Phố Sơn La Sơn La 

17 Lèo Văn  Hảo 10/18/2008 Nam Thái Hành chính văn phòng Lun Hua La Thành Phố Sơn La Sơn La 

18 Lò Mạnh Quân 11/20/2008 Nam Thái Hành chính văn phòng Tong Chinh Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La 

19 Lù Thế  Bảo 5/17/2008 Nam Thái Hành chính văn phòng Nam Niệu Chiềng Đen Thành Phố Sơn La Sơn La 

20 Lò Mạnh Sơn 01/06/2008 Nam Thái Hành chính văn phòng Cọ Phường Chiềng An Thành Phố Sơn La Sơn La 

21 Hoàng Hà Long 04/08/2008 Nam Thái Hành chính văn phòng Nghịu Ten Chiêng Chung Mai Sơn Sơn La 

22 Tòng Văn Quyến 1/24/2008 Nam Thái Hành chính văn phòng Chậu Cọ Phường Chiềng Cơi Thành Phố Sơn La Sơn La 

23 Vì Quang Huy 14/10/2007 Nam Thái Hành chính văn phòng Sàng Nà Tre Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La 

24 Sùng A Sử 4/23/2008 Nam Mông Hành chính văn phòng Pặc Ngần Chiềng Dong Mai Sơn Sơn La 

25 Nguyễn Thị Hà My 9/15/2007 Nữ Kinh Hành chính văn phòng Hợp tác xã 3 Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La 

26 Lù A Lạnh 02/09/2008 Nam Mông Hành chính văn phòng Pá Nó Chiềng Cang Sông Mã Sơn La 

27 Vũ Duy Hưng 16/08/2007 Nam Kinh Hành chính văn phòng Tổ 6 Phường Quyết Thắng  Thành Phố Sơn La Sơn La 

28 Cà Văn  Thắng 10/11/2007 Nam Thái Hành chính văn phòng Mé Mời Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

29 Giáp Mạnh Khương 1/29/2008 Nam Kinh Hành chính văn phòng Tổ 13 Phường Quyết Thắng  Thành Phố Sơn La Sơn La 

30 Ngô Hà  Anh 10/23/2008 Nữ Kinh Hành chính văn phòng Tổ 8 Phường Tô Hiệu Thành Phố Sơn La Sơn La 

31 Nguyễn Thị Oanh Thư 07/12/2007 Nữ Kinh Hành chính văn phòng Tổ 4 Phường Quyết Thắng  Thành Phố Sơn La Sơn La 

32 Cà Văn  Quốc 05/12/2008 Nam Thái Hành chính văn phòng Hẹo Phường Chiềng Sinh Thành Phố Sơn La Sơn La 

33 Lèo Mạnh Cường 10/15/2008 Nam Thái Hành chính văn phòng Tổ 2 Phường Quyết Tâm Thành Phố Sơn La Sơn La 

34 Nguyễn Ngọc   Tuấn 7/31/2008 Nam Kinh Hành chính văn phòng Ái Chiềng Xôm Thành Phố Sơn La Sơn La 

7. TC Pháp luật K60 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc Nghề 

Địa chỉ 

Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh 

1 Lù A Khai 13/6/2008 Nam Mông Pháp Luật Huổi Thướn Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La 

2 Giàng A Hồ 18/02/2008 Nam Mông Pháp Luật Suối Quốc Mường Thải Phù Yên Sơn La 



3 Lò Thị  Thu 16/02/2007 Nữ Thái Pháp Luật Bản Lẩy Bon Phặng Thuận Châu Sơn La 

4 Vì Anh Dữ 19/12/2008 Nam Thái Pháp Luật Bản Pát Chiềng Ngần Thành Phố Sơn La Sơn La 

5 Tòng Tuấn  Duy 6/2/2007 Nam Thái Pháp Luật Nong La Chiềng Ngần Thành Phố Sơn La Sơn La 

6 Quàng Bảo Quốc 16/04/2008 Nam Thái Pháp Luật Mé Ban Chiềng Cơi Thành Phố Sơn La Sơn La 

7 Hùng Thị Phương 8/9/2008 Nữ Khơ Mú Pháp Luật Huổi Co Mường Cai Sông Mã Sơn La 

8 Giàng A Khư 04/05/2008 Nam Mông Pháp Luật Pá Ban Nậm Mằn Sông Mã Sơn La 

9 Sèo Văn Lợi 25/5/2007 Nam Khơ Mú Pháp Luật Tặc Tè Mường Và Sốp Cộp Sơn La 

10 Hà Văn Thủy 30/9/2008 Nam Thái Pháp Luật Xum 2  Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

11 Lù Chung Đại 12/12/2008 Nam Mông Pháp Luật Huổi Thướn Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La 

12 Giàng A Sộng 2/1/2008 Nam Mông Pháp Luật La Va Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La 

13 Sồng Thị  Phua 05/02/2008 Nữ Mông Pháp Luật Suối Tàu Mường Thải Phù Yên Sơn La 

14 Phàng A Lạng 04/7/2008 Nam Mông Pháp Luật Kết Nà Phiêng Pằn Mai Sơn Sơn La 

15 Cà Thị Hiền 8/10/2007 Nữ Thái Pháp Luật Tiểu Khu 1 Chiềng Ngần TP.Sơn La Sơn La 

16 Sồng A Sử 10/09/2008 Nam Mông Pháp Luật Huổi Thùng Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La 

17 Sồng A Thái 10/12/2008 Nam Mông Pháp Luật Suối Tảu Mường Thải Phù Yên Sơn La 

18 Hoàng Văn  Tú 3/3/2008 Nam Thái Pháp Luật Bản Lo Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

19 Lê Tuấn Anh 09/11/2008 Nam Thái Pháp Luật Giảng Lắc Phường Quyết Thắng Thành Phố Sơn La Sơn La 

20 Trần Việt Hà 10/11/2008 Nam Kinh Pháp Luật Tổ 1 Trị trấn Sông Mã Thành Phố Sơn La Sơn La 

21 Vừ A Hùng 14/04/2008 Nam Mông Pháp Luật Hua Cắt Nậm Ty Sông Mã Sơn La 

22 Đinh Văn Thương 18/08/2008 Nam Mường Pháp Luật Thải Mường Thải Phù Yên Sơn La 

23 Hằng Thị  May 10/11/2006 Nữ Mông Pháp Luật Pẳng Sẳng Chiềng Kheo Mai Sơn Sơn La 

24 Cút Văn Thanh 20/01/2008 Nam Khơ Mú Pháp Luật Huổi Co Mường Cai Sông Mã Sơn La 

25 Hoàng Thanh Tùng 10/08/2008 Nam Thái Pháp Luật Bản Xum Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

26 Giàng A Cau 28/4/2008 Nam Mông Pháp Luật Pá Ban Nậm Mằn Sông Mã Sơn La 

27 Sùng Bả  Chênh 2/8/2008 Nam Mông Pháp Luật Pá Lâu Pú Bẩu Sông Mã Sơn La 

28 Vạ A So 23/8/2008 Nam Mông Pháp Luật Co Phường Mường Cai Sông Mã Sơn La 

29 Cà Quang Tuyên 26/12/2008 Nam Thái Pháp Luật Bản Pát Chiềng Ngần Thành Phố Sơn La Sơn La 

30 Đặng Thái  Hòa 04/04/2007 Nam Kinh Pháp Luật Giảng Lắc Phường Quyết Thắng Thành Phố Sơn La Sơn La 

31 Tòng Văn Duyên 16/6/2008 Nam Thái Pháp Luật Co Mỵ Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

32 Quàng Bảo Quốc 02/01/2007 Nam Thái Pháp Luật Giảng Lắc Phường Quyết Thắng Thành Phố Sơn La Sơn La 

33 Lèo Duy Hưng 11/4/2008 Nam Thái Pháp Luật Thôn Nà Sản Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 



34 Trọ Thị Rua 06/07/2008 Nữ Mông Pháp Luật Tồng Cẩu Mường Thải Phù Yên Sơn La 

35 
Vì Thủy 

Tiên 27/01/2008 Nữ Mông Pháp Luật Thắng Lợi 2 Thị trấn Tủa Chùa Tủa Chùa 
Điện 

Biên 

36 Cút Thị Uyên 15/11/2008 Nữ Khơ Mú Pháp Luật Huổi Co Mường Cai Sông Mã Sơn La 

37 Lò Văn Khoa 06/08/2007 Nam Thái Pháp Luật Bản Lái Chiềng Bôm Thuận Châu Sơn La 

38 Mùa A Trung 28/8/2008 Nam Mông Pháp Luật Huổi Má Chiềng Hoa Mường La Sơn La 

39 Trọ A Toán 19/10/2008 Nam Mông Pháp Luật Suối Tàu Mường Thải Phù Yên Sơn La 

40 Phạm Thùy Linh 13/12/1992 Nữ Tày Pháp Luật Tiểu Khu 4 Hát Lót Mai Sơn Sơn La 

41 Phàng A Thái 16/04/2008 Nam Mông Pháp Luật Nậm Pền Chiềng Xuân Vân Hồ Sơn La 

42 Lý Nam Đàn 19/02/2008 Nam Mông Pháp Luật Pá Hốc Chiềng Nơi Mai Sơn Sơn La 

43 Cà Thị Ngọc Hương 09/11/2008 Nữ Thái Pháp Luật Giảng Lắc Phường Quyết Thắng Thành Phố Sơn La Sơn La 

44 Vì Văn Bảo 24/9/2008 Nam Khơ Mú Pháp Luật Huổi Co Mường Cai Sông Mã Sơn La 

45 Hàng A Dơ 03/06/2007 Nam Mông Pháp Luật Co Tòng  Chiềng Cang Sông Mã Sơn La 

8. TC Hướng dẫn du lịch K60 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nghề 

Địa chỉ 

Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh 

1 Quàng Thị  Ngọc 12/5/2008 Nữ Kháng Hướng dẫn du lịch Tịm  Chiềng Bôm Thuận Châu Sơn la 

2 Tòng Văn  Thương 03/8/2008 Nam Thái Hướng dẫn du lịch Nà Tâu  Ngọc Chiến  Mường La Sơn la 

3 Lò Hải  Lam 27/6/2008 Nam Thái Hướng dẫn du lịch   Chiềng Lao   Mường La Sơn la 

4 Lò Thị Hà  Vy 21/3/2008 Nữ Thái Hướng dẫn du lịch Nậm Mằn   Nậm Mằn   Sông Mã Sơn la 

5 Quàng Thị  Nhung 10/10/2008 Nữ Thái Hướng dẫn du lịch Tộn Pợ  Mường Khiêng   Thuận Châu Sơn la 

6 Lê Nguyễn Thiện Long 24/07/2001 Nam Kinh Hướng dẫn du lịch Tổ 7 Phường Quyết Tâm Thành phố Sơn La Sơn La 

7 Lò Văn  Quân 07/10/2008 Nam Thái Hướng dẫn du lịch Nà Tâu  Ngọc Chiến  Mường La Sơn la 

8 Lò Duy Bằng 01/12/2008 Nam Thái Hướng dẫn du lịch Lương Mạt Mường Bằng Mai Sơn Sơn la 

9 Mùi Văn Hợp 3/8/2007 Nam Mường Hướng dẫn du lịch Tường Trung Chiềng Chung  Mai Sơn Sơn La 

10 Hờ Song Chai 07/10/2008 Nam Mông Hướng dẫn du lịch Yên Bình Chiềng Chăn Mai Sơn Sơn la 

11 Ly A  Dênh 6/2/2008 Nam Mông Hướng dẫn du lịch Huổi Hốc Nậm Giôn Mường La Sơn la 

12 Vừ Thị Na 17/8/2008 Nữ Mông Hướng dẫn du lịch Nong Pết u Tú Nang  Yên Châ Sơn la 

13 Sồng A Pua 05/4/2008 Nam Mông Hướng dẫn du lịch Pá Sung  Nà ớt   Mai Sơn Sơn la 

14 Lò Việt  Quyền 11/12/2008 Nam Thái Hướng dẫn du lịch Lương Mạt Mường Bằng Mai Sơn Sơn la 

15 Lường Gia  Ngọc 30/12/2008 Nam Thái Hướng dẫn du lịch Phang 1 Chiềng Hắc  Mộc Châu Sơn La 



16 Vì Nhật  Phi 12/12/2008 Nam Thái Hướng dẫn du lịch Pá Phang 2 Chiềng Hắc  Mộc Châu Sơn La 

17 Giàng A  Chua 16/01/2008 Nam Mông Hướng dẫn du lịch Nậm Nghiệp  Ngọc Chiến Mường La Sơn la 

18 Sùng A  Cấu 06/8/2007 Nam Mông Hướng dẫn du lịch Nậm Nghiệp  Ngọc Chiến Mường La Sơn la 

19 Lù A  Chịa 29/6/2008 Nam Mông Hướng dẫn du lịch   Chiềng Cang  Sông Mã Sơn la 

20 Kháng Mạnh  Công 08/4/2008 Nam Mông Hướng dẫn du lịch Nậm Nghiệp  Ngọc Chiến Mường La Sơn la 

21 Lù A  Sạng 26/9/2007 Nam Mông Hướng dẫn du lịch Pá Nó  Chiềng Cang  Sông Mã Sơn la 

22 Tào Minh  Đức 07/10/2008 Nam Kinh Hướng dẫn du lịch Tổ 8  Quyết Tâm   TP Sơn La Sơn la 

9 TC Nghệ thuật biểu diễn múa BGDT K60 

ST

T 
Họ và tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nghề 

Địa chỉ 

Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh 

1 Đinh Mạnh  Phong 07/05/2010 Nam Mường Nghệ thuật biểu diễn múa DGDT Tiểu Khu 2  Bắc Yên TP Sơn La Sơn La 

2 Quàng Thị Oánh  Thuyết 07/04/2008 Nữ Thái Nghệ thuật biểu diễn múa DGDT Nhạp Chiềng Lao Mường La Sơn La 

3 Mùi Huyền Dịu 02/12/2009 Nữ Mường Nghệ thuật biểu diễn múa DGDT Mường An Xuân Nha Vân Hồ Sơn La 

4 Đinh Tùng  Lâm 27/02/2008 Nam Mường Nghệ thuật biểu diễn múa DGDT  Kíu  Huy Thượng Phù Yên Sơn La 

5 Lò Thị  Dân 28/06/2008 Nữ Thái Nghệ thuật biểu diễn múa DGDT Đung Hồng Ngài Bắc Yên Sơn La 

6 Tòng Quang Dần 18/05/2010 Nam Thái Nghệ thuật biểu diễn múa DGDT Hôm Chiềng Cọ Thành Phố Sơn La Sơn La 

7 Ngần Thị Ngân  Hà 01/01/2011 Nữ Thái Nghệ thuật biểu diễn múa DGDT Ngậm Liên Hòa Vân Hồ Sơn La 

8 Lù Thị   Hoàn 18/03/2008 Nữ Thái Nghệ thuật biểu diễn múa DGDT Phiêng Xe  Bó Mười Thuận Châu Sơn La 

9 Lầu A  Vảng 16/11/2008 Nam Mông Nghệ thuật biểu diễn múa DGDT Lung Tang Hồng Ngài Bắc Yên Sơn La 

10 Lò Thị Nhung 10/10/2008 Nữ Thái Nghệ thuật biểu diễn múa DGDT Phiêng Xe  Bó Mười Thuận Châu Sơn La 

11 Lò Phương  Thảo 01/12/2010 Nữ Thái Nghệ thuật biểu diễn múa DGDT Tổ 3  Phường Chiềng An TP Sơn La Sơn La 

12 Vi Xuân Mai 5/23/2009 Nữ Thái Nghệ thuật biểu diễn múa DGDT  Lùn Mường Sang  Mộc Châu Sơn La 

13 Đinh Thị Huyền  Trang 10/01/2008 Nữ Mường Nghệ thuật biểu diễn múa DGDT Giàng Sập Xa Phù Yên Sơn La 

14 Lò Thị Hương Diệu 13/03/2008 Nữ Thái Nghệ thuật biểu diễn múa DGDT Tông  Chiềng Xôm TP Sơn La Sơn La 

15 Hờ Thị  Sinh 12/03/2008 Nữ Mông Nghệ thuật biểu diễn múa DGDT Yên Bình  Chiềng Chăn Mai Sơn Sơn La 

16 Lò Mai  Thùy 01/01/2011 Nữ Thái Nghệ thuật biểu diễn múa DGDT Cá  Chiềng An TP Sơn La Sơn La 

17 Sa Hoàng  Hải 21/02/2008 Nam Thổ Nghệ thuật biểu diễn múa DGDT  Hang Trùng I  Vân Hồ Vân Hồ Sơn La 

18 Lường Văn  Đức 02/8/2008 Nam Thái Nghệ thuật biểu diễn múa DGDT Vuông Mè  Chiềng Ve Mai Sơn Sơn La 

19 Quàng Thị Ngọc Tiến 23/10/2008 Nữ Thái Nghệ thuật biểu diễn múa DGDT  Phiêng Nghè  Chiềng Đen TP Sơn La Sơn La 

20 Quàng Thị  Khởi 30/12/2008 Nữ Thái Nghệ thuật biểu diễn múa DGDT Phiêng Nghè  Chiềng Đen Thành Phố Sơn La Sơn La 



21 Lù Thị Kim  Thanh 12/11/2008 Nữ Thái Nghệ thuật biểu diễn múa DGDT Phiêng Nghè  Chiềng Đen TP Sơn La Sơn La 

22 Lò Mạnh  Đình 25/10/2008 Nam Thái Nghệ thuật biểu diễn múa DGDT Giàng  Sập Xa Phù Yên Sơn La 

10. TC Thanh nhạc K60 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nghề 

Địa chỉ 

Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh 

1 Quàng Thị Quyên 05/04/2008 Nữ Kháng Thanh nhạc Lùa Phổng Lập Thuận Châu Sơn La 

2 Hà Kiều Vy 10/1/2008 Nữ Thái Thanh nhạc Pá Phang 1 Chiềng Hắc   Mộc Châu Sơn La 

3 Mùa Thị  Pàng 2/3/2008 Nữ Mông Thanh nhạc Phiêng Ban Phiêng Ban Bắc Yên Sơn La 

4 Bàn Thị  Nương 09/06/2008 Nữ Dao Thanh nhạc Páp  Mường Do  Phù Yên Sơn La 

5 Tòng Thị Trang 12/06/2006 Nữ Thái Thanh nhạc Phải Púng Bánh Sốp Cộp Sơn La 

6 Hoàng Ngọc Minh 9/7/2003 Nam Thái Thanh nhạc Củ Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La 

7 Quàng Văn  Sâm 15/04/2008 Nam Thái Thanh nhạc Púng Chiềng Ngần Thành phố Sơn La Sơn La 

8 Hoàng Thế Ngân 11/9/2008 Nam Thái Thanh nhạc Pá Phang 1 Chiềng Hắc   Mộc Châu Sơn La 

9 Đỗ Quế  Chi 19/10/2008 Nữ Kinh Thanh nhạc Tổ 8 Quyết Thắng TP Sơn La Sơn La 

10 Hà Đức Duy 17/10/2008 Nam Thái Thanh nhạc   Mường Do  Phù Yên Sơn La 

11. TC Organ K60 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nghề 

Địa chỉ 

Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh 

1 Lèo Hà Gia Hân 10/12/2011 Nữ Thái Organ Cá  Phường Chiềng An TP Sơn La Sơn La 

2 Lèo Xuân Trường 15/11/2011 Nam Thái Organ Thống Nhất Mường Bon Mai Sơn Sơn La 

3 Giàng Páo Của 14/07/2007 Nam Mông Organ Tà Xùa  Tà Xùa Bắc Yên Sơn La 

4 Lầu A  Nhà 2/15/2008 Nam Mông Organ TK Pa Khen TT Nông Trường  Mộc Châu Sơn La 

5 Giàng Xuân  Nhung 18/01/2008 Nữ Mông Organ Nong Mòn  Cò Nòi  Mai Sơn Sơn La 

6 Sồng Thị  Phong 8/09/2007 Nữ Mông Organ Pắc Ngần  Chiềng Dong Mai Sơn Sơn La 

7 Sồng A  Tu 01/09/2008 Nam Mông Organ Pá Sung  Nà ớt  Mai Sơn Sơn La 

8 Hờ Minh Sỹ 14/10/2011 Nam Mông Organ Sơn Tra Nà Bó Mai Sơn Sơn La 

9 Lường Thị Thanh May 08/06/2009 Nữ Thái Organ Pái Yên Hưng Sông Mã Sơn La 

10 Hờ Thị Hải  Yến 17/11/2008 Nữ Mông Organ Yên Bình  Chiềng Chăn Mai Sơn Sơn La 

11 Mùi Lê Hoàng  Đình 06/10/2008 Nam Mường Organ Tổ 10  Phường Chiềng Lề TP Sơn La Sơn La 

12 TC Hội họa K60 



ST

T 
Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nghề 

Địa chỉ 

Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh 

1 Vàng A Dê 3/19/2008 Nam Mông Hội họa Huổi Khe Mường Cai Sông Mã Sơn La 

2 Bùi Tường  Vy 23/11/2008 Nữ Mường Hội họa Phiêng Ngùa  Chiềng Xôm Thành Phố Sơn La Sơn La 

3 Lò Thị Phương Trinh 26/12/2008 Nữ Thái Hội họa Hụm Chiềng Xôm Thành Phố Sơn La Sơn La 

4 Hờ Thị  Si 09/01/2008 Nữ Mông Hội họa Yên Bình Chiềng Chăn Mai Sơn Sơn La 

5 Mùa A  Sơn 28/07/2008 Nam Mông Hội họa Yên Bình Chiềng Chăn Mai Sơn Sơn La 

 

13. TC Quản lý văn hóa K60 

ST

T 
Họ và tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nghề 

Địa chỉ 

Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh 

1 Lò Văn  Du 8/15/2000 Nam Thái Quản lý văn hóa  Mường Bon  Chiềng Sơ Sông Mã Sơn La 

2 Lò Văn  Sơn 04/10/2006 Nam Thái Quản lý văn hóa Pảng Chiềng Đen Thành Phố Sơn La Sơn La 

3 Giàng Thị  Chú 6/2/2008 Nữ Mông Quản lý văn hóa Keo Đồn Chiềng On Yên Châu Sơn La 

4 Thào Công Phành 18/12/2006 Nam Mông Quản lý văn hóa Sài Khao Mường Cai   Sông Mã Sơn La 

5 Sộng Thị  Lia 26/02/2008 Nữ Mông Quản lý văn hóa  Huổi Mươi Mường Cai   Sông Mã Sơn La 

6 Thào Xuân  Hênh 03/04/2008 Nam Mông Quản lý văn hóa Suối Thán Phiêng Ban Bắc Yên Sơn La 

7 Mùa A  Giống 23/06/2008 Nam Mông Quản lý văn hóa Long Hỏng Phiêng Cằm  Mai Sơn Sơn La 

8 Giàng Thị Mai 9/15/2008 Nữ Mông Quản lý văn hóa Huổi Lếch  Đứa Mòn Sông Mã Sơn La 

9 Vạ A Sụng 21/08/2007 Nam Mông Quản lý văn hóa Co Phường Mường Cai   Sông Mã Sơn La 

10 Mùi Lê Hoàng  Bách 29/04/2002 Nam Mường Quản lý văn hóa Tổ 10 Phường Chiềng Lề Thành Phố Sơn La Sơn La 

11 Thào A  Chống 18/03/2008 Nam Mông Quản lý văn hóa Nong É Chiềng Hoa  Mường La Sơn La 

12 Sộng Thị  Kia 06/06/2008 Nữ Mông Quản lý văn hóa Huổi Khe Mường Cai   Sông Mã Sơn La 

13 Hà Huy Hiệu 26/12/2008 Nam Thái Quản lý văn hóa Tân Cóng Huy Tường Phù Yên Sơn La 

14 Ly Thị  Bâu 06/09/2008 Nữ Mông Quản lý văn hóa Thẳm Hon  Tạ Bú Mường La Sơn La 
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